
STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Giới 
tính Số hộ chiếu Số Hợp đồng 

LĐMM

1 Nguyễn Văn Quang 01/06/1999 Nam C5570638 1590MM/2023/EPS

2 Võ Xuân Hào 05/03/1991 Nam C3627484 1622MM/2023/EPS

3 Phạm Đình Hoàng 11/09/1994 Nam C2259072 01MM/2024/EPS

4 Đinh Văn Hiếu 09/01/1993 Nam K0150007 02MM/2024/EPS

5 Hà Khắc Tú 20/04/1993 Nam C3597639 03MM/2024/EPS

6 Ngô Văn Hân 04/08/1994 Nam C2936691 04MM/2024/EPS

7 Bạch Văn Hoàng 15/07/1992 Nam E01188875 05MM/2024/EPS

8 Ngô Thị Hiền 09/09/1993 Nữ P02854942 06MM/2024/EPS

9 Phạm Tiến Đạt 25/12/1998 Nam C5582016 07MM/2024/EPS

10 Nguyễn Tuấn Anh 03/01/1995 Nam C3669629 08MM/2024/EPS

11 Ngô Thanh Tuyền 12/04/1993 Nam C3414263 09MM/2024/EPS

12 Hoàng Kim Thụy 31/12/1995 Nam C2638542 10MM/2024/EPS

13 Vũ Bá Tiền 31/07/1994 Nam C3597166 11MM/2024/EPS

14 Lương Thị Mai Thủy 28/02/1996 Nữ C2445797 12MM/2024/EPS

15 Nguyễn Văn Khiêm 05/09/1999 Nam C5589509 13MM/2024/EPS

16 Lê Thọ Dũng 28/07/1998 Nam C3672135 14MM/2024/EPS

17 Trương Doãn Dân 04/11/1988 Nam C5562243 15MM/2024/EPS

18 Bùi Văn Trường 05/06/1991 Nam C3587110 16MM/2024/EPS
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